
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 06/2022/QĐ-UBND

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Thái Nguyên, ngày 19 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định quản lý vận hành phần mềm ứng dụng Hệ thống 

thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản PABMIS và 
chế độ báo cáo vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của 
Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của 
Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn 
ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của 
Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu 
tư công;

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình 
thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công;
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Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong      
công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 586/TTr-STC 
ngày 16 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý vận hành 
phần mềm ứng dụng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư xây dựng  
cơ bản PABMIS và chế độ báo cáo vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2022 
và thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 04/2016/QĐ-UBND 
ngày 18/01/2016 quy định quản lý vận hành phần mềm ứng dụng hệ thống thông 
tin quản lý ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản PABMIS và thực hiện      
chế độ báo cáo vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước;       
số 10/2018/QĐ-UBND ngày 20/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 
số 04/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định 
quản lý vận hành phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách      
dự án đầu tư xây dựng cơ bản PABMIS và thực hiện chế độ báo cáo vốn đầu tư 
xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các ban quản lý dự án; các chủ đầu tư  
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH

Trịnh Việt Hùng
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UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THÁI NGUYÊN

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

QUY ĐỊNH
Quản lý vận hành phần mềm ứng dụng Hệ thống thông tin quản lý 

ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản PABMIS và chế độ báo cáo 
vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 (Kèm theo Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2022 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc cập nhật dữ liệu, quản lý, vận hành phần mềm 
ứng dụng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản 
PABMIS và chế độ báo cáo vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan tài chính các cấp; Sở Kế hoạch và 
Đầu tư; Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 
các chủ đầu tư; các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các sở, ban, ngành có 
liên quan trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Phần mềm ứng dụng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư 
xây dựng cơ bản PABMIS (sau đây gọi tắt là Hệ thống phần mềm PABMIS) là 
hệ thống thông tin được thiết kế để quản lý thông tin về tài chính các dự án 
đầu tư xây dựng cơ bản vốn đầu tư công do cấp tỉnh, huyện và xã quản lý.

2. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị phải tuân theo nguyên tắc chặt chẽ, 
kịp thời, thống nhất, đảm bảo tính chính xác về số liệu toàn tỉnh, từng cấp, 
từng ngành, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý Hệ thống phần mềm 
PABMIS và thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác chế độ báo cáo vốn đầu tư công.

3. Các số liệu báo cáo phải đồng bộ, thống nhất, góp phần nâng cao năng lực 
quản lý ngân sách, tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý tài chính 
đầu tư của tỉnh.
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4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào cải tiến quy trình nghiệp vụ, giúp 
tăng cường hiệu quả công tác quản lý, từng bước phát triển sự liên kết, trao đổi 
thông tin trong lĩnh vực tài chính đầu tư của các đơn vị có liên quan bảo đảm 
tính đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả.

5. Hình thành cơ sở dữ liệu về lĩnh vực tài chính đầu tư để thực hiện chuyển 
đổi số và cung cấp thông tin phục vụ điều hành của các cấp chính quyền địa phương. 

Điều 4. Việc thực hiện, cập nhật dữ liệu vào Hệ thống phần mềm 
PABMIS

1. Các đơn vị đã được trang bị, cài đặt phần mềm PABMIS yêu cầu cập nhật 
đầy đủ, kịp thời thông tin các dự án, công trình đơn vị đang quản lý (công trình 
đang thực hiện dở dang và công trình khởi công mới) từ khi được phê duyệt đến 
khi kết thúc. Tổng hợp báo cáo, đồng bộ dữ liệu trong phần mềm PABMIS theo 
đúng quy định.

2. Khuyến khích các đơn vị cập nhật dữ liệu các dự án đã phê duyệt quyết 
toán và được bố trí đủ vốn từ các năm trước để phục vụ công tác lưu trữ, tra cứu        
dữ liệu về dự án.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC 1

CẬP NHẬT, KIỂM TRA THÔNG TIN TRÊN HỆ THỐNG 
PHẦN MỀM PABMIS 

Điều 5. Nội dung cập nhật thông tin trên Hệ thống phần mềm PABMIS

 Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, cơ quan tài chính các cấp cập nhật dữ 
liệu về các dự án đầu tư công được giao quản lý vào Hệ thống phần mềm PABMIS 
theo các thông tin sau:

1. Cập nhật thông tin về các danh mục sau: 

a) Dự án, hạng mục công trình, gói thầu; Hợp đồng, phụ lục hợp đồng; 
Nhà cung cấp (nhà thầu).

b) Văn bản (tài liệu): Cập nhật các thông tin về văn bản và đính kèm bản 
scan từ văn bản gốc hoặc văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng.

2. Cập nhật số liệu về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, bao 
gồm:
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a) Tổng mức đầu tư ban đầu và các lần điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

b) Tổng dự toán ban đầu và các lần điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

c) Kế hoạch vốn đầu tư công được cấp có thẩm quyền giao hàng năm cho dự 
án, công trình.

d) Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt.

đ) Giá trị nghiệm thu A-B của từng gói thầu, hạng mục công trình.

e) Giá trị giải ngân của từng dự án, hạng mục công trình.

g) Giá trị quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt của từng dự án, 
hạng mục công trình hoàn thành.

3. Cập nhật dữ liệu về hồ sơ và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, bao 
gồm:

a) Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

b) Danh mục và nội dung các tài liệu kèm theo hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành.

c) Báo cáo đề nghị quyết toán của chủ đầu tư theo quy định tại Nghị 
định số 99/2021/NĐ-CP và Thông tư số 96/2021/TT-BTC.

4. Cập nhật các dữ liệu về số kế hoạch vốn đầu tư công và tình hình thực hiện 
kế hoạch vốn đầu tư công:

a) Kế hoạch vốn đầu tư công được cấp có thẩm quyền giao hàng năm cho các 
dự án, công trình.

b) Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt.

c) Số liệu giải ngân theo tháng, quý, năm; lũy kế số giải ngân của từng dự 
án, công trình, hạng mục công trình từ khởi công đến kỳ báo cáo .

Điều 6. Cơ quan thực hiện cập nhật, kiểm tra dữ liệu cập nhật

1. Sở Tài chính

a) Quản trị, cập nhật các thông tin:

- Cấp mã số dự án đầu tư đối với từng dự án theo quy định của Bộ Tài chính; 
Thiết lập, cập nhật danh mục các nguồn vốn đầu tư công; các khoản, mục chi 
đầu tư công.
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- Cập nhật danh sách các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu Quốc 
gia, danh sách các ban quản lý dự án, chủ đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh, nhập mã số 
đơn vị có quan hệ với ngân sách cho từng đơn vị, tên các đơn vị hành chính thuộc 
tỉnh, danh mục, thiết lập yêu cầu quản lý sử dụng chung cho toàn bộ hệ thống.

b) Kiểm tra việc cập nhật các dữ liệu về số kế hoạch, tình hình thực hiện, 
thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công được Ủy ban nhân dân tỉnh giao gồm:       
Kế hoạch vốn hàng năm cho các dự án, công trình; Kế hoạch vốn trung hạn 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt; số liệu giải ngân vốn đầu tư công theo tháng, 
quý, năm; lũy kế số giải ngân của từng dự án, công trình, hạng mục công trình từ 
khởi công đến kỳ báo cáo.

c) Đối chiếu số liệu kế hoạch vốn và số giải ngân với Kho bạc Nhà nước  
Thái Nguyên; phê duyệt, tổng hợp, đối chiếu và kiểm tra các dữ liệu do các 
chủ đầu tư, ban quản lý dự án cấp tỉnh đã thực hiện trên hệ thống.

d) Cấp tài khoản (account) và phân quyền cho các đơn vị truy cập hệ 
thống để cập nhật và khai thác dữ liệu.

đ) Cập nhật dữ liệu về các Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn 
thành do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện:

a) Kiểm tra việc cập nhật các dữ liệu về số kế hoạch, tình hình thực hiện, 
thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công được Ủy ban nhân dân cấp huyện giao 
gồm: Kế hoạch vốn hàng năm cho các dự án, công trình; kế hoạch vốn trung hạn 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt; số liệu giải ngân theo tháng, quý, năm; lũy kế 
số giải ngân của từng dự án, công trình, hạng mục công trình từ khởi công đến 
kỳ báo cáo.

b) Đối chiếu số liệu kế hoạch vốn đầu tư công được cấp có thẩm quyền giao 
hàng năm và lũy kế số giải ngân của các dự án, công trình định kỳ theo quý và hết 
năm ngân sách với Kho bạc Nhà nước cấp huyện; phê duyệt, tổng hợp, đối chiếu và 
kiểm tra các dữ liệu về kế hoạch vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân cấp xã, các 
chủ đầu tư, ban quản lý dự án đầu tư cấp huyện đã thực hiện trên hệ thống. 

c) Cập nhật kịp thời, chính xác dữ liệu về các Quyết định phê duyệt quyết 
toán dự án hoàn thành do Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã phê duyệt.

MỤC 2

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRÊN HỆ THỐNG 
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PHẦN MỀM PABMIS

Điều 7. Hình thức gửi báo cáo trên Hệ thống phần mềm PABMIS 

1. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan tổng hợp, 
thực hiện công tác báo cáo trên Hệ thống phần mềm PABMIS: Sử dụng chữ ký số, 
chứng thư số để ký gửi báo cáo đến các cơ quan tài chính, cơ quan cấp trên có 
liên quan trên Hệ thống phần mềm PABMIS. Trong trường hợp cần thiết, Sở Tài chính 
đề nghị đơn vị ký, gửi văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành hoặc 
gửi file dưới dạng Excel, Word theo quy định.

2. Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu 
tư công có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin của các dự án, công 
trình do đơn vị đang quản lý theo quy định tại Điều 4 quy định này; có trách 
nhiệm tổng hợp báo cáo, đồng bộ dữ liệu vào Hệ thống phần mềm PABMIS 
theo quy định này.

Điều 8. Thời gian cập nhật số liệu, dữ liệu trên Hệ thống phần mềm 
PABMIS

1. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cập nhật số liệu, dữ liệu trong thời 
hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các Quyết định giao vốn hoặc 
phát sinh các nghiệp vụ liên quan. Đối với công tác quyết toán dự án hoàn thành 
yêu cầu đơn vị cập nhật các văn bản pháp lý và báo cáo quyết toán trên Hệ thống 
phần mềm PABMIS trước 05 ngày làm việc so với thời gian nộp hồ sơ, báo cáo 
quyết toán theo các quy định hiện hành.

2. Đối với việc cập nhật số liệu, dữ liệu thuộc phạm vi của Sở Tài chính 
quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 6 hoàn thành trong thời hạn trước ngày mùng 10 
hàng tháng đối với các nghiệp vụ phát sinh của tháng trước đó.

3. Đối với việc cập nhật số liệu, dữ liệu thuộc phạm vi của Phòng Tài chính - 
Kế hoạch cấp huyện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 hoàn thành trong thời hạn 
trước ngày mùng 10 hàng tháng đối với các nghiệp vụ phát sinh của tháng trước đó.

Điều 9. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ ngân sách 
hằng năm

1. Thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ của các chủ đầu tư,         
ban quản lý dự án, cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các cấp:

a) Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện đối chiếu, xác nhận số liệu 
quyết toán theo niên độ với Kho bạc Nhà nước nơi thực hiện kiểm soát thanh toán 
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theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 96/2021/TT-BTC gửi cơ quan tài chính 
cùng cấp trước ngày 15 tháng 3 năm sau năm quyết toán; biểu mẫu gửi kèm theo 
gồm tổng số các dự án do đơn vị mình thực hiện quản lý, thanh toán phát sinh 
trong niên độ năm ngân sách (gồm: Tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn 
thành, hoàn ứng, nộp giảm tạm ứng).

b) Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp số liệu quyết toán vốn đầu tư 
công theo niên độ gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch và Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh 
trước ngày 15 tháng 3 năm sau năm quyết toán.

c) Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện tổng hợp số liệu quyết toán vốn 
đầu tư công theo niên độ gửi Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 4 năm sau năm 
quyết toán.

d) Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên tổng hợp số liệu quyết toán vốn đầu tư 
công theo niên độ gửi Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 5 năm sau năm quyết toán.

2. Trình tự, thời gian lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm 
định quyết toán theo niên độ với ngân sách xã:

Ủy ban nhân dân cấp xã lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ 
theo mẫu biểu được quy định tại Thông tư số 96/2021/TT-BTC có xác nhận 
của Kho bạc Nhà nước cấp huyện, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 
15 tháng 3 năm sau năm quyết toán. Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và 
ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ gửi Ủy ban 
nhân dân cấp xã trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Ủy ban 
nhân dân cấp xã căn cứ vào thông báo thẩm định của Phòng Tài chính - Kế hoạch, 
báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn theo quy định.

Điều 10. Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu 
tư công hằng năm

Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 15/2021/TT-BTC quy 
định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công,      
cụ thể như sau:

1. Cơ quan thực hiện báo cáo:

 Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên tổng hợp báo cáo thanh toán vốn đầu tư 
công gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 Sở Tài chính chủ trì, thống nhất số liệu tình hình thanh toán vốn đầu tư công 
với Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên, Sở Kế hoạch và Đầu tư; tổng hợp báo cáo 
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Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư các       
dự án thuộc ngân sách địa phương quản lý.

2. Thời hạn gửi báo cáo: 

a) Đối với Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên:

- Báo cáo hàng tháng: Thực hiện trước ngày 13 của tháng báo cáo. 

- Báo cáo lũy kế thực tế thanh toán vốn đầu tư công 12 tháng, ước thanh 
toán 13 tháng: Thực hiện báo cáo trước ngày 13 tháng 01 năm sau năm kế hoạch.

- Báo cáo năm (báo cáo 13 tháng): Thực hiện trước ngày 20 tháng 02 năm 
sau năm kế hoạch.

b) Sở Tài chính:

- Báo cáo hàng tháng: Thực hiện trước ngày 14 của tháng báo cáo. 

- Báo cáo lũy kế thực tế thanh toán vốn đầu tư công 12 tháng, ước thanh toán 
13 tháng: Thực hiện báo cáo trước ngày 14 tháng 01 năm sau năm kế hoạch.

- Báo cáo năm (báo cáo 13 tháng): Thực hiện trước ngày 26 tháng 02 năm 
sau năm kế hoạch.

3. Mẫu biểu: Theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC và các văn 
bản hướng dẫn, thay thế theo quy định (nếu có).

Điều 11. Tham mưu trình cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn 
đầu tư công hàng năm và tổng hợp tình hình phân bổ chi tiết kế hoạch vốn 
đầu tư công gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

1. Đối với việc tham mưu trình cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn 
đầu tư công hàng năm:

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện tham mưu 
trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công theo 
biểu mẫu và thời gian quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP; sau khi được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân các cấp gửi cơ quan tài chính 
cùng cấp và Kho bạc Nhà nước nơi thực hiện kiểm soát, thanh toán các Quyết định 
phân bổ kế hoạch vốn để thực hiện kiểm tra phân bổ kế hoạch vốn và kiểm soát, 
thanh toán theo quy định.

2. Đối với việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp tình hình phân bổ 
chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
chính:
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Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà 
nước Thái Nguyên, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thực hiện tổng hợp tình 
hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 
để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định tại khoản 1 Điều 
8 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP.

Điều 12. Tổng hợp báo cáo giữa kỳ trung hạn, cuối kỳ trung hạn theo 
quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP 

1. Đối với báo cáo giữa kỳ trung hạn: 

a) Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện 
và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn tính đến giữa kỳ trung hạn gửi 
Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 7 năm thứ 3 của kế hoạch 
đầu tư công trung hạn.

b) Trên cơ sở báo cáo của Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 
để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 7 năm thứ 
3 của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

c) Mẫu biểu: Theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC và các văn 
bản hướng dẫn, thay thế theo quy định (nếu có).

2. Đối với báo cáo cuối kỳ trung hạn: 

a) Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên tổng hợp, báo cáo ước tình hình thực 
hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn tính đến hết năm cuối của kế 
hoạch đầu tư công trung hạn gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 
15 tháng 7 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

b) Trên cơ sở báo cáo của Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên, giao Sở Kế 
hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 31 
tháng 7 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

c) Mẫu biểu: Theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC và các văn 
bản hướng dẫn, thay thế theo quy định (nếu có).

Điều 13. Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn 
thành trong năm
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Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp, báo cáo 
Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Tài chính chậm nhất đến ngày 30 tháng 01 
hàng năm. Trong đó:

1. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cấp tỉnh báo cáo tình hình quyết toán 
vốn đầu tư công dự án hoàn thành trong năm do đơn vị mình quản lý gửi Sở Tài chính 
trước ngày 05 tháng 01 hàng năm.

 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công 
dự án hoàn thành trong năm do đơn vị mình quản lý gửi Sở Tài chính trước ngày 
10 tháng 01 hàng năm.

3. Mẫu biểu: Mẫu số 12/QTDA kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC.

Điều 14. Công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ 
sơ quyết toán trên Báo đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp, thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện tổng hợp danh sách các nhà thầu vi phạm 
báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban 
nhân dân cấp huyện có văn bản giao Phòng Tài chính - Kế hoạch công khai 
danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán theo quy định 
trên Báo đấu thầu, hệ thống đấu thầu quốc gia.

3. Mẫu biểu: Thực hiện theo Phụ biểu 01/BC-STC kèm theo quy định này.

Điều 15. Công khai danh sách các dự án do các chủ đầu tư, ban quản lý 
dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp, thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện tổng hợp danh sách các dự án do các 
chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán, báo cáo 
Ủy ban nhân dân cùng cấp theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện công khai danh sách 
các dự án thuộc phạm vi cấp mình quản lý do các chủ đầu tư, ban quản lý 
dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán theo quy định; xử lý nghiêm 
những tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định.

3. Mẫu biểu: Thực hiện theo Phụ biểu 02/BC-STC kèm theo quy định này.

Chương III
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TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trách nhiệm của các ngành, các cấp, đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành; các ban quản lý dự án và các 
chủ đầu tư.

a) Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của đơn vị; tổng hợp lập báo cáo 
theo hướng dẫn và gửi cơ quan tài chính đúng thời hạn quy định.

b) Thực hiện tổng hợp số liệu định kỳ, đột xuất (nếu có) theo yêu cầu của 
cơ quan cấp trên và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c) Cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác, chịu trách nhiệm về các thông tin 
dự án, tổng hợp báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính và quy định này vào   
Hệ thống phần mềm PABMIS.

2. Trách nhiệm của cơ quan tài chính các cấp

a) Căn cứ vào báo cáo do chủ đầu tư lập, thực hiện tổng hợp báo cáo gửi        
cơ quan cấp trên theo quy định. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố có     
trách nhiệm tổng hợp số liệu của ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng      
cấp huyện, nhập toàn bộ dữ liệu các dự án của các đơn vị khác trên địa bàn huyện 
quản lý bao gồm cả các dự án của các xã, phường, thị trấn. 

b) Thực hiện thẩm định, thông báo kết quả thẩm định và tổng hợp quyết toán 
nguồn vốn Nhà nước theo niên độ đúng quy định.

c) Thực hiện tổng hợp số liệu định kỳ, đột xuất (nếu có) theo yêu cầu của 
cơ quan cấp trên.

d) Đồng bộ dữ liệu của đơn vị cấp dưới, các chủ đầu tư và cập nhật kịp 
thời dữ liệu các dự án vào Hệ thống phần mềm PABMIS.

đ) Trường hợp không nhận được đầy đủ các báo cáo trong thời hạn quy định; 
số liệu trên Hệ thống phần mềm PABMIS không được cập nhật đầy đủ, kịp thời 
cơ quan tài chính có ý kiến bằng văn bản yêu cầu Kho bạc Nhà nước cùng cấp 
nơi thực hiện kiểm soát thanh toán tạm dừng thanh toán cho tới khi đơn vị khắc 
phục đầy đủ, kịp thời.

3. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên

Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình 
thanh quyết toán theo quy định; trong quá trình kiểm soát, thanh toán có ý kiến 
bằng văn bản đối với các quyết định của cấp có thẩm quyền chưa đúng quy định 
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hiện hành; tạm dừng thanh toán theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan tài chính 
đối với các trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này.

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

Đôn đốc, chỉ đạo cơ quan tài chính, các chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn 
trực thuộc thực hiện đúng quy định quản lý vận hành phần mềm ứng dụng Hệ thống 
phần mềm PABMIS và thực hiện chế độ báo cáo vốn đầu tư công.

Điều 17. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có 
liên quan hướng dẫn, tổ chức, triển khai, thực hiện, kiểm tra theo quy định này.

2. Yêu cầu các đơn vị chưa thực hiện cài đặt phần mềm khẩn trương cài 
đặt trước ngày 30/6/2022 để thực hiện cập nhật dữ liệu, báo cáo đảm bảo theo quy 
định.

3. Căn cứ quy định này các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
trên địa bàn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên, Ủy ban 
nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan tài chính các cấp và các đơn vị, tổ chức 
có liên quan nghiên cứu, tổ chức, triển khai thực hiện. 

4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố có trách nhiệm đôn đốc kiểm tra các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các 
đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc quy định này. 

5. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp 
dụng tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì sẽ áp dụng theo các văn 
bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

6. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị 
các cơ quan, tổ chức kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để nghiên cứu, tổng hợp, 
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung theo quy định./.
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Đơn vị báo cáo Phụ biểu 02/BC-STC

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN DO CÁC CHỦ ĐẦU TƯ, BQL DA VI PHẠM THỜI GIAN LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
 THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2021/NĐ-CP NGÀY 11/11/2021 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Báo cáo số………ngày…....tháng…..năm 2022 của…….... )
ĐVT: Tỷ đồng

STT Tên dự án, công trình Chủ đầu tư Tổng mức 
đầu tư Số đã thanh toán Thời gian

 chậm
Lý do

 (nếu có)

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Ngày..….tháng….năm….

         Người lập Kế toán trưởng  Thủ trưởng đơn vị
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